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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

17/03 

Sáng 

1 76 HĐTN 

- Sơ kết thi đua Tháng 2, triển khai KH tháng 3. 

- CĐ: Tham gia giao lưu văn nghệ chào mừng 

ngày Quốc tế Phụ nữ; Hoạt động về chủ về "Đền 

ơn đáp nghĩa". Kĩ năng giao tiếp với người thân 

(Gia đình, bạn bè) 

 

2 176 Tiếng Việt 

Bài 15: Xuồng ba lá quê tôi 

T1: Đọc:Xuồng ba lá quê tôi 

GA ATGT: An toàn khi đi trên phương tiện giao 

thông đường thủy 

BGĐT,Video 

3 126 Toán 
Bài 54: Thực hành tính toán và ước lượng thể 

tích một số hình khối 

STEM: Ngôi nhà nhỏ, tiện ích 

BGĐT, BP 

4 177 Tiếng Việt 
Bài 15: Xuồng ba lá quê tôi 

T2: LT-C: Luyện tập về liên kết cấu trong đoạn 

văn viết 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 101 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Fun time and project  

6 76 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

7 26 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Ba 

18/03 

Sáng 

1 178 Tiếng Việt 
Bài 15: Xuồng ba lá quê tôi 

T3: Viết: Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh hoạt 

động 

BGĐT, BP 

2 51 TALK Unit 8 Part 2  

3 127 Toán 
Bài 55: Luyện tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 60, 61 

BGĐT, BP 

4 51 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia 

T1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên 

và dân cư của Cam-pu-chia. 

BGĐT,Ảnh 

Video 

Chiều 

5 26 Tin học 
Bài 24. Thực hành về  lặp với cấu trúc có điều  

kiện 

 

6 51 Khoa học 

Bài 24: Nam và nữ 

T2: Tôn trọng các bạn cùng giới, khác giới. 

Luyện tập vận dụng. Cùng nhau lựa chọn 

BGĐT, BP 

Video 

7 26 Âm nhạc Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo BGĐT 

8 52 TALK Unit 9 Part 2  

Tư 

19/03 
Sáng 

1 179 Tiếng Việt 
Bài 16:Về thăm Đất Mũi 

T1: Đọc: Về thăm Đất Mũi (Đọc đúng + Tìm 

hiểu bài) 

BGĐT, BP 

2 102 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 1 
 

3 51 GDTC 
Bài 1: Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng. (Tiết 1) 

 

4 180 Tiếng Việt 

Bài 16:Về thăm Đất Mũi 

T2: Đọc: Về thăm Đất Mũi (Luyện đọc lại) + 

Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 



Chiều 

5 128 Toán 
Bài 55: Luyện tập chung 

T2: Luyện tập ( Bài 1,2,3,4) trang  61,62 

BGĐT, BP 

6 103 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 1  

7 26 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì II BGĐT, BP 

8 77 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

 Năm 

20/03 

Sáng 

1 181 Tiếng Việt 
Bài 16:Về thăm Đất Mũi 

T3: Viết: Viết chương trinh hoạt động  

(Bài viết số 2) 

BGĐT, BP 

2 26 Toán - TA 
Finding surface area of a cuboid or cube  

(Tìm diện tích bề mặt hình hộp chữ nhật và hình 

lập phương) 

 

3 26 Công nghệ 
Bài 8: Mô hình máy phát điện gió 

T4: Thực hành và lắp ráp mô hình máy phát điện  

(Giới thiệu, đánh giá và hoàn thành sản phẩm) 

 

4 104 Tiếng Anh Unit 10: Performing arts - Lesson 2  

Chiều 

5 129 Toán 
Bài 55: Luyện tập chung 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 62,63 

BGĐT, BP 

6 77 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tham gia hoạt 

động xã hội 

BGĐT, BP 

Ảnh 

7 78 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

 

Sáu 

21/03 

Sáng 

1 182 Tiếng Việt 
Bài 16:Về thăm Đất Mũi 

T4: Nói và nghe: Sản vật địa phương 

BGĐT, BP 

2 130 Toán 
Bài 56: Các đơn vị đo thời gian 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2) - trang 64, 

65, 66 + Luyện tập (Bài 1,2) - trang 66 

BGĐT, BP 

3 52 Khoa học 
Bài 25: Chăm sóc sức khoẻ tuổi dậy thì 

T1: Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh 

thần. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, 

Ảnh,Video 

4 52 GDTC 
Bài 1: Dẫn bóng thay đổi tốc độ, dẫn bóng theo 

đường vòng. (Tiết 1) 

 

Chiều 

5 26 Mĩ thuật Bài 2: Sáng tác truyện tranh (Tiết 2)  

6 52 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 20: Vương quốc Cam-pu-chia 

T2: Tìm hiểu về một số công trình tiêu biểu của 

Cam-pu-chia. Luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

7 78 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Chung tay vì cộng đồng BGĐT 

Sổ theo dõi 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 
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